
THÔNG TIN NGƯỜI KHUYẾT TẬT TRÊN ĐỊA BÀN XÃ ĐĂK PÉK
(Kèm theo Báo cáo số:     318       /BC-UBND ngày    30    tháng    10      năm 2025 của UBND xã Đăk Pék)
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1 60-DG05-0056 30 9 2013 UBND xã  Đăk Pék 062060000097 A  Thí (a) 20/04/1960 Nam 17 Giẻ-Triêng 6221469426 51 23341 Thôn Đăk Đoát Vận động Nặng

2 60-DG05-0052 30 9 2013 UBND xã  Đăk Pék 062090000363 A  Phết (Bủ) 03/06/1990 Nam 17 Giẻ-Triêng 6221469442 51 23341 Thôn Đăk Đoát Khác Đặc biệt nặng

3 2334100001 10 3 2013 UBND xã  Đăk Pék 062090007312 A  Hăng (Hằng) 05/09/1990 Nam 17 Giẻ-Triêng 6221107711 51 23341 Thôn Đông Sông Đông kinh, tâm thần Nặng

4 60-DG05-0080 30 9 2013 UBND xã  Đăk Pék 062086006046 A  Hiên (Hên) 08/03/1986 Nam 17 Giẻ-Triêng 6221106543 51 23341 Thôn Dên Prông Vận động Đặc biệt nặng

5 2334100004 10 3 2013 UBND xã  Đăk Pék 062146001336 Y  Luk (Lul) 01/01/1946 Nữ 53 Xơ Đăng 6221123555 51 23341 Thôn Chung Năng Vận động Nặng

6 60-DG05-0067 30 9 2013 UBND xã  Đăk Pék 062177000290 Y  Nay (Nai) 12/04/1977 Nữ 17 Giẻ-Triêng 6221119956 51 23341 Thôn Đăk Nớ Vận động Nặng

7 2334100003 10 3 2013 UBND xã  Đăk Pék 062087004303 A  Tù (Tu) 01/01/1987 Nam 53 Xơ Đăng 6221100339 51 23341 Thôn Chung Năng Vận động Nặng

8 60-DG05-0061 30 9 2013 UBND xã  Đăk Pék 062040002620 A  Vor (Vo) 01/01/1940 Nam 17 Giẻ-Triêng 6221099343 51 23341 Thôn 14B Thần kinh, tâm thần Nặng

9 60-DG05-0069 30 9 2013 UBND xã  Đăk Pék 051089001201 Nguyễn T Q. Anh 16/10/1989 Nam 25 Kinh (Việt) 6221095835 51 23341 Thôn 14A Vận động Đặc biệt nặng

10 2334100038 17 5 2017 UBND xã  Đăk Pék 062216003613 A Chu Băng 14/06/2016 Nam 53 Xơ Đăng 6221433821 51 23341 Thôn Chung Năng Vận động Đặc biệt nặng

11 60-DG05-00126 16 1 2018 UBND xã  Đăk Pék 062060002372 A Bí 20/07/1960 Nam 17 Giẻ-Triêng 6221468458 51 23341 Thôn Đăk Ven Thần kinh, tâm thần Nặng

12 60-DG05-0047 30 9 2013 UBND xã  Đăk Pék 062202005409 A  Biên 02/09/2002 Nam 17 Giẻ-Triêng 6221129523 51 23341 Thôn Đăk Rang Thần kinh, tâm thần Nặng

13 2334100008 10 3 2013 UBND xã  Đăk Pék 062192006612 Y Biểng 30/01/1992 Nữ 17 Giẻ-Triêng chưa có mã 51 23341 Thôn Đăk Ra Trí tuệ Nặng

14 60-DG05-0032 30 9 2013 UBND xã  Đăk Pék 062078000165 A  Bình 01/01/1978 Nam 17 Giẻ-Triêng 6221127188 51 23341 Thôn Đăk Rang Thần kinh, tâm thần Nặng

15 2334100039 28 11 2022 UBND xã  Đăk Pék 062194000258 Y Bổng 16/06/1994 Nữ 17 Giẻ-Triêng 6221109316 51 23341 Thôn Đông Sông Vận động Nặng

16 23353000183 10 7 2023 UBND xã  Đăk Pék 062157000059 Y Bun 20/06/1957 Nữ 17 Giẻ-Triêng 6221131812 51 23341 Thôn Đăk Đoát Vận động Nặng

17 60-DG05-0077 30 9 2013 UBND xã  Đăk Pék 062202003568 A  Bút 03/04/2002 Nam 17 Giẻ-Triêng 6221122411 51 23341 Thôn Măng Rao Khác Đặc biệt nặng

18 23353000186 8 1 2024 UBND xã  Đăk Pék 062052002834 A Chác 01/01/1952 Nam 17 Giẻ-Triêng 6221092006 51 23341 Thôn 14B Vận động Đặc biệt nặng

19 60-DG05-00100 30 9 2013 UBND xã  Đăk Pék 062302000435 Y Chanh 10/01/2002 Nữ 17 Giẻ-Triêng 6221132856 51 23341 Thôn Pêng Siêl Thần kinh, tâm thần Nặng

20 23353000186 8 1 2024 UBND xã  Đăk Pék 062157002883 Y Chía 20/11/1957 Nữ 17 Giẻ-Triêng 6221124882 51 23341 Thôn Pêng Sal pêng Vận động Nặng

21 60-DG05-0059 30 9 2013 UBND xã  Đăk Pék 062081000110 A  Chiển 08/10/1981 Nam 17 Giẻ-Triêng 6221092023 51 23341 Thôn 14B Vận động Nặng

22 60-DG05-0031 30 9 2013 UBND xã  Đăk Pék 062091004162 A  Chính 01/02/1991 Nam 17 Giẻ-Triêng 6221113121 51 23341 Thôn Đăk Rang Vận động Đặc biệt nặng

23 2334100049 28 11 2022 UBND xã  Đăk Pék 062192005428 Y Còi 04/03/1992 Nữ 17 Giẻ-Triêng 6221091050 51 23341 Thôn Đăk Dung Vận động Nặng

24 60-DG05-0028 30 9 2013 UBND xã  Đăk Pék 062090000488 A  Đang 12/05/1990 Nam 17 Giẻ-Triêng 6221096767 51 23341 Thôn Đăk Rang Vận động Nặng

25 60-DG05-0074 30 9 2013 UBND xã  Đăk Pék 070081000284 Dương Quốc Đạt 27/05/1981 Nam 25 Kinh (Việt) 6221097542 51 23341 Thôn 14B Vận động Nặng

26 60-DG05-0012 30 9 2013 UBND xã  Đăk Pék 062076000126 A  De (A Đe) 01/01/1976 Nam 17 Giẻ-Triêng 6221468670 51 23341 Thôn Pêng Sal pêng Vận động Đặc biệt nặng

27 60-DG05-0053 9 11 2015 UBND xã  Đăk Pék 062095000344 A Đoa 02/03/1995 Nam 17 Giẻ-Triêng 6221109214 51 23341 Thôn 14B Vận động Nặng

28 60-DG05-0083 30 9 2013 UBND xã  Đăk Pék 062202000123 A  Dủ 30/05/2002 Nam 17 Giẻ-Triêng 6221096662 51 23341 Thôn Dên Prông Vận động Nặng

29 60-DG05-0075 30 9 2013 UBND xã  Đăk Pék 062087000479 Phạm Tấn Dũng 28/05/1987 Nam 25 Kinh (Việt) 6221128458 51 23341 Thôn 14A Nghe nói Nặng

30 60-DG05-0097 30 9 2013 UBND xã  Đăk Pék 62094006010 A Đa Ni En 01/01/1990 Nam 17 Giẻ-Triêng 6221130057 51 23341 Thôn Đăk Rang Thần kinh, tâm thần Đặc biệt nặng

31 60-DG05-0033 30 9 2013 UBND xã  Đăk Pék 062097000368 A Đa Ni En 27/11/1997 Nam 17 Giẻ-Triêng 6221129777 51 23341 Thôn Đăk Rang Vận động Nặng

32 60-DG05-0058 30 9 2013 UBND xã  Đăk Pék 062063002285 A  Ghịu 07/02/1963 Nam 17 Giẻ-Triêng 6221132075 51 23341 Thôn 14B Vận động Nặng

33 2334100007 10 3 2013 UBND xã  Đăk Pék 062204007446 A  Giăng 24/02/2004 Nam 53 Xơ Đăng 6221473479 51 23341 Thôn Đăk Poi Vận động Đặc biệt nặng

34 60-DG05-0118 9 11 2015 UBND xã  Đăk Pék 062091002916 Đào Quang Hải 13/07/1990 Nam 25 Kinh (Việt) 6221485596 51 23341 Thôn 14B Thần kinh, tâm thần Đặc biệt nặng

35 2334100040 28 11 2022 UBND xã  Đăk Pék 062163000005 Y Han 15/12/1963 Nữ 17 Giẻ-Triêng chưa có mã 51 23341 Thôn Đông Sông Vận động Nặng

36 60-DG05-0029 30 9 2013 UBND xã  Đăk Pék 062172003070 Y  Hành 12/12/1972 Nữ 17 Giẻ-Triêng 6221102630 51 23341 Thôn Đăk Rang Vận động Nặng

37 60-DG05-0065 30 9 2013 UBND xã  Đăk Pék 052186004918 Võ Thị Hồng Hạnh 09/09/1986 Nữ 25 Kinh (Việt) 6221561451 51 23341 Thôn 14B Thần kinh, tâm thần Đặc biệt nặng

38 23353000190 17 6 2024 UBND xã  Đăk Pék 062183000442 Y Hạnh 19/09/1983 Nữ 17 Giẻ-Triêng 6221105540 51 23341 Thôn 14A Nhìn Nặng

39 60-DG05-0020 30 9 2013 UBND xã  Đăk Pék 062310003797 Y Sun He 07/08/2010 Nữ 17 Giẻ-Triêng 6221132849 51 23341 Thôn Dên Prông Vận động Đặc biệt nặng

40 23353000191 17 6 2024 UBND xã  Đăk Pék 062089000414 A Hiêm 19/08/1989 Nam 17 Giẻ-Triêng 6221095150 51 23341 Thôn Pêng Siêl Vận động Nặng

41 60-DG05-0023 30 9 2013 UBND xã  Đăk Pék 062082000248 A  Hiên 20/09/1982 Nam 17 Giẻ-Triêng 6221120663 51 23341 Thôn Dên Prông Vận động Nặng

42 2334100005 10 3 2013 UBND xã  Đăk Pék 062084000132 Huỳnh Ngọc Hiếu 17/11/1984 Nam 25 Kinh (Việt) 6221127392 51 23341 Thôn 16/5 Nghe nói Nặng

43 60-DG05-0046 30 9 2013 UBND xã  Đăk Pék 062092006609 A  Hiểu 19/10/1992 Nam 17 Giẻ-Triêng 6221122032 51 23341 Thôn Đăk Rang Vận động Nặng

44 60-DG05-0082 30 9 2013 UBND xã  Đăk Pék 062096000707 A  Hiệu 26/12/1996 Nam 17 Giẻ-Triêng 6221128069 51 23341 Thôn Dên Prông Thần kinh, tâm thần Đặc biệt nặng

45 60-DG05-0073 30 9 2013 UBND xã  Đăk Pék 038161007130 Nguyễn Thị Hinh 03/02/1961 Nữ 25 Kinh (Việt) 6221107098 51 23341 Thôn 14A Vận động Nặng

46 60-DG05-0139 30 9 2013 UBND xã  Đăk Pék 062081003018 A Hịp 01/01/1981 Nam 17 Giẻ-Triêng 6221134369 51 23341 Thôn Măng Rao Khác Nặng

47 2334100006 10 3 2013 UBND xã  Đăk Pék 052067000504 Lê Vĩnh Hoàng 15/05/1967 Nam 25 Kinh (Việt) 5221647384 51 23341 Thôn Đăk Ra Vận động Nặng

48 23353000192 17 6 2024 UBND xã  Đăk Pék 051218013281 Đàm Huy Hoàng 29/06/2018 Nam 25 Kinh (Việt) 5121714308 51 23341 Thôn Pêng Sal pêng Trí tuệ Nặng
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49 60-DG05-0019 30 9 2013 UBND xã  Đăk Pék 062191000395 Y Hòe 04/03/1991 Nữ 17 Giẻ-Triêng 6221124880 51 23341 Thôn Pêng Sal pêng Vận động Nặng

50 60-DG05-0079 30 9 2013 UBND xã  Đăk Pék 062184000340 Y  Hơn 18/06/1984 Nữ 17 Giẻ-Triêng 6221105249 51 23341 Thôn Dên Prông Vận động Đặc biệt nặng

51 23353000174 20 10 2022 UBND xã  Đăk Pék 038161006138 Hà Thị Huế 03/08/1961 Nữ 25 Kinh (Việt) 6221096978 51 23341 Thôn 14A Vận động Nặng

52 23353000184 17 7 2023 UBND xã  Đăk Pék 052214006898 Nguyễn Gia Huy 29/04/2014 Nam 25 Kinh (Việt) 5221490893 51 23341 Thôn Pêng Sal pêng Vận động Nặng

53 60-DG05-0164 1 10 2020 UBND xã  Đăk Pék 062311003548 Y Ly Huyết 29/09/2011 Nữ 17 Giẻ-Triêng 6221110157 51 23341 Thôn Dên Prông Trí tuệ Nặng

54 2334100012 10 3 2013 UBND xã  Đăk Pék 062043000008 A Jun 01/01/1943 Nam 53 Xơ Đăng 6221117189 51 23341 Thôn Chung Năng Vận động Nặng

55 60-DG05-0167 1 10 2020 UBND xã  Đăk Pék 062218000708 Trần Tùng Khôi 30/04/2018 Nam 25 Kinh (Việt) 6221634609 51 23341 Thôn 14B Vận động Đặc biệt nặng

56 23353000186 8 1 2024 UBND xã  Đăk Pék 062323006029 Y An Lạc 18/12/2023 Nữ 17 Giẻ-Triêng 6221828036 51 23341 Thôn Pêng Siêl Vận động Nặng

57 60-DG05-0165 1 10 2020 UBND xã  Đăk Pék 062089004341 A Lâm 07/08/1989 Nam 17 Giẻ-Triêng 6221116364 51 23341 Thôn Đăk Ven Vận động Nặng

58 60-DF05-0153 21 2 2019 UBND xã  Đăk Pék 062202000333 A Lần 05/12/2012 Nam 17 Giẻ-Triêng 6221112291 51 23341 Thôn ĐôngThượng Nhìn Đặc biệt nặng

59 60-DG05-0003 30 9 2013 UBND xã  Đăk Pék 062173002900 Y  Lék 06/06/1973 Nữ 17 Giẻ-Triêng 6221104780 51 23341 Thôn Pêng Sal pêng Vận động Nặng

60 60-DF05-0155 21 2 2019 UBND xã  Đăk Pék 062192000565 Y Liêu 14/06/1992 Nữ 17 Giẻ-Triêng 6221134034 51 23341 Thôn Đăk Ven Vận động Nặng

61 60-DG05-0068 30 9 2013 UBND xã  Đăk Pék 030174007947 Phạm Thị Liễu 20/12/1974 Nữ 25 Kinh (Việt) 6221093414 51 23341 Thôn 14A Vận động Nặng

62 60-DG05-0030 30 9 2013 UBND xã  Đăk Pék 062163000160 Y  Lóc 01/01/1963 Nữ 17 Giẻ-Triêng 6221115941 51 23341 Thôn Đăk Rang Nhìn Nặng

63 60-DG05-0066 30 9 2013 UBND xã  Đăk Pék 062178000255 Lương Thị Lụa 06/06/1978 Nữ 36 Nùng 6221111396 51 23341 Thôn ĐôngThượng Nhìn Đặc biệt nặng

64 60-DG05-0016 30 9 2013 UBND xã  Đăk Pék 062064004350 A  Mêng 01/01/1964 Nam 17 Giẻ-Triêng 6221094412 51 23341 Thôn Pêng Sal pêng Vận động Đặc biệt nặng

65 60-DG05-0040 30 9 2013 UBND xã  Đăk Pék 062053001336 A  Meo 01/01/1953 Nam 17 Giẻ-Triêng 6221125054 51 23341 Thôn Pêng Siêl Vận động Nặng

66 60-DG05-0039 30 9 2013 UBND xã  Đăk Pék 062158002969 Y  Mô 15/06/1958 Nữ 17 Giẻ-Triêng 6221101771 51 23341 Thôn Pêng Siêl Nghe nói Nặng

67 60-DG05-0049 30 9 2013 UBND xã  Đăk Pék 062143000017 Y Môi 01/01/1943 Nữ 17 Giẻ-Triêng 6221108346 51 23341 Thôn Đăk Rang Vận động Nặng

68 2334100041 28 11 2022 UBND xã  Đăk Pék 062194000096 Y Mợp 06/04/1994 Nữ 17 Giẻ-Triêng 6221099250 51 23341 Thôn 16/5 Trí tuệ Nặng

69 60-DF05-0156 21 2 2019 UBND xã  Đăk Pék 062084000442 A Mùa 12/02/1984 Nam 17 Giẻ-Triêng 6221106551 51 23341 Thôn Đăk Ven Thần kinh, tâm thần Nặng

70 60-DF05-0151 21 2 2019 UBND xã  Đăk Pék 062152000046 Y Mui 01/01/1952 Nữ 17 Giẻ-Triêng 6221107315 51 23341 Thôn Đăk Rang Vận động Nặng

71 60-DG05-0042 30 9 2013 UBND xã  Đăk Pék 062174000185 Y  Na 08/04/1974 Nữ 17 Giẻ-Triêng 6221118231 51 23341 Thôn Đăk Rang Thần kinh, tâm thần Nặng

72 60-DG05-0114 9 11 2015 UBND xã  Đăk Pék 062181000318 Y Nãi 19/09/1981 Nữ 17 Giẻ-Triêng 6221095051 51 23341 Thôn Pêng Siêl Thần kinh, tâm thần Nặng

73 60-DF05-0130 16 1 2016 UBND xã  Đăk Pék 062171003012 Y Nàng 01/01/1971 Nữ 17 Giẻ-Triêng 6221120182 51 23341 Thôn Đăk Đoát Vận động Nặng

74 60-DG05-0116 1 10 2020 UBND xã  Đăk Pék 062306000720 Y Năng 30/11/2006 Nữ 17 Giẻ-Triêng 6221098749 51 23341 Thôn Đăk Rang Trí tuệ Nặng

75 2334100014 10 3 2013 UBND xã  Đăk Pék 062070003801 A  Nếk 01/01/1970 Nam 53 Xơ Đăng 6221108026 51 23341 Thôn Đăk Tung Vận động Nặng

76 23353000188 17 6 2024 UBND xã  Đăk Pék 062214004384 A Thành Nhân 15/05/2014 Nam 17 Giẻ-Triêng 6221097419 51 23341 Thôn Pêng Sal pêng Vận động Đặc biệt nặng

77 23353000189 UBND xã  Đăk Pék 062094003976 A Nhen 25/12/1994 Nam 17 Giẻ-Triêng 6221495973 51 23341 Thôn Chung Năng Vận động Nặng

78 23353000189 17 6 2024 UBND xã  Đăk Pék 062311002725 Y Hoài Nhi 01/04/2011 Nữ 17 Giẻ-Triêng 6221099197 51 23341 Thôn Pêng Sal pêng Vận động Đặc biệt nặng

79 23353000189 UBND xã  Đăk Pék 062314003817 Võ Thị Xuân Nhi 12/11/2014 Nữ 53 Xơ Đăng 6221128255 51 23341 Thôn Long Nang Vận động Nặng

80 60-DG05-0105 10 8 2014 UBND xã  Đăk Pék 062188000525 Y Nhít 02/09/1988 Nữ 17 Giẻ-Triêng 6221477237 51 23341 Thôn Pêng Siêl Vận động Nặng

81 2334100013 10 3 2013 UBND xã  Đăk Pék 062191000227 Y  Nhít 17/01/1991 Nữ 17 Giẻ-Triêng 6221128549 51 23341 Thôn Đông Sông Thần kinh, tâm thần Nặng

82 60-DG05-0036 30 9 2013 UBND xã  Đăk Pék 062050001457 Rơ Châm Nhơn (A Nhun) 01/01/1950 Nam 17 Giẻ-Triêng 6221109673 51 23341 Thôn Pêng Siêl Thần kinh, tâm thần Nặng

83 60-DG05-0090 30 9 2013 UBND xã  Đăk Pék 062207000102 A  Niên 14/01/2007 Nam 17 Giẻ-Triêng 6221124833 51 23341 Thôn Dên Prông Thần kinh, tâm thần Nặng

84 2334100017 10 3 2013 UBND xã  Đăk Pék 062187000248 Y Niểu 15/03/1987 Nữ 53 Xơ Đăng 6221101184 51 23341 Thôn Long Nang Trí tuệ Nặng

85 23353000176 20 10 2022 UBND xã  Đăk Pék 062195000352 Y Ním 15/08/1995 Nữ 17 Giẻ-Triêng 6221112740 51 23341 Thôn Dên Prông Thần kinh, tâm thần Nặng

86 60-DG05-0104 10 8 2014 UBND xã  Đăk Pék 062180000459 Y Non 03/03/1980 Nữ 17 Giẻ-Triêng 6221106592 51 23341 Thôn Đăk Ven Vận động Nặng

87 2334100049 28 11 2022 UBND xã  Đăk Pék 062201002937 A Nuôn 08/08/2001 Nam 53 Xơ Đăng 6221113553 51 23341 Thôn Đăk Poi Thần kinh, tâm thần Nặng

88 23353000193 30 9 2013 UBND xã  Đăk Pék 062094000311 A Tha Nương 15/07/1994 Nam 17 Giẻ-Triêng 6221114563 51 23341 Thôn Dên Prông Thần kinh, tâm thần Nặng

89 2334100036 28 11 2022 UBND xã  Đăk Pék 062307005279 Y Giô Ny 15/04/2007 Nữ 17 Giẻ-Triêng 6221097902 51 23341 Thôn Chung Năng Vận động Nặng

90 60-DG05-0091 30 9 2013 UBND xã  Đăk Pék 062050000018 A Oai 02/03/1950 Nam 17 Giẻ-Triêng 6221097467 51 23341 Thôn Dên Prông Vận động Nặng

91 60-DG05-0035 30 9 2013 UBND xã  Đăk Pék 062079005472 A  Pa 09/03/1979 Nam 17 Giẻ-Triêng 6221094060 51 23341 Thôn Pêng Siêl Thần kinh, tâm thần Nặng

92 23353000185 30 11 2023 UBND xã  Đăk Pék 062065003607 A Phai 20/05/1965 Nam 17 Giẻ-Triêng 6221097114 51 23341 Thôn Đăk Đoát Vận động Nặng

93 60-DG05-0129 16 1 UBND xã  Đăk Pék 044142001709 Nguyễn Thị Phán 09/05/1942 Nữ 25 Kinh (Việt) 6221564253 51 23341 Thôn 14B Vận động Đặc biệt nặng

94 60-DG05-0166 1 10 2020 UBND xã  Đăk Pék 062180002508 Y Pháo 01/01/1980 Nữ 17 Giẻ-Triêng 6221110410 51 23341 Thôn Đăk Ven Thần kinh, tâm thần Nặng

95 2334100032 10 3 2013 UBND xã  Đăk Pék 062176001772 Y Phem 20/03/1976 Nữ 17 Giẻ-Triêng 6221115838 51 23341 Thôn Đông Sông Vận động Nặng

96 2334100049 21 9 2023 UBND xã  Đăk Pék 062204000118 Phan Trọng Phú 11/11/2004 Nam 25 Kinh (Việt) 6221096797 51 23341 Thôn Đăk Xanh Thần kinh, tâm thần Nặng

97 60-DG05-0161 1 10 2020 UBND xã  Đăk Pék 062215008783 Hoàng Đình Thiên Phú 17/10/2015 Nam 25 Kinh (Việt) 6221108712 51 23341 Thôn 14A Trí tuệ Nặng

98 23353000178 20 10 2022 UBND xã  Đăk Pék 062088000178 A Phức 23/11/1988 Nam 17 Giẻ-Triêng 6221125224 51 23341 Thôn Pêng Sal pêng Thần kinh, tâm thần Nặng

99 60-DG05-0138 26 3 2018 UBND xã  Đăk Pék 062094003205 Lưu Tiến Quý 26/01/1994 Nam 25 Kinh (Việt) 6221459642 51 23341 Thôn 14B Thần kinh, tâm thần Nặng
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100 2334100010 10 3 2013 UBND xã  Đăk Pék 062163000073 Y Sâm 05/08/1963 Nữ 17 Giẻ-Triêng 6221476294 51 23341 Thôn Đăk Xanh Vận động Nặng

101 60-DG05-0034 30 9 2013 UBND xã  Đăk Pék 062162000127 Y  Sau (Y Sao) 18/03/1962 Nữ 17 Giẻ-Triêng 6221109004 51 23341 Thôn Pêng Sal pêng Thần kinh, tâm thần Nặng

102 2334100011 10 3 2013 UBND xã  Đăk Pék 062079001084 A  Sếp 01/01/1979 Nam 17 Giẻ-Triêng 6221473488 51 23341 Thôn 16/5 Vận động Nặng

103 2334100015 10 3 2013 UBND xã  Đăk Pék 064082011106 Hồ Trường Sơn 16/04/1982 Nam 25 Kinh (Việt) 6221091938 51 23341 Thôn 16/5 Vận động Nặng

104 60-DG05-0092 30 9 2013 UBND xã  Đăk Pék 062083004813 A Sự 20/02/1983 Nam 17 Giẻ-Triêng 6221099264 51 23341 Thôn 14A Thần kinh, tâm thần Nặng

105 23353000189 UBND xã  Đăk Pék 049163000420 Đỗ Thị Tài 20/03/1963 25 Kinh (Việt) 6221125755 51 23341 Thôn Đăk Xanh Vận động Nặng

106 2334100018 10 3 2013 UBND xã  Đăk Pék 062171000078 Lê Thị Tám 01/01/1971 Nam 25 Kinh (Việt) 6221121320 51 23341 Thôn 16/5 Vận động Nặng

107 2334100005 10 3 2013 UBND xã  Đăk Pék 056154000130 Phạm Thị Tâm 15/11/1954 Nam 25 Kinh (Việt) 6221426135 51 23341 Thôn 16/5 Vận động Đặc biệt nặng

108 233410006 10 3 2013 UBND xã  Đăk Pék 062202002977 A Thăm 10/03/2002 Nam 53 Xơ Đăng 6221116554 51 23341 Thôn Long Nang Nhìn Đặc biệt nặng

109 233410007 10 3 2013 UBND xã  Đăk Pék 062073003392 A Thắm 01/01/1973 Nam 17 Giẻ-Triêng 6221094160 51 23341 Thôn Đăk Ra Thần kinh, tâm thần Nặng

110 60-DG05-0172 1 10 2020 UBND xã  Đăk Pék 062167000105 Y Thâng 08/06/1967 Nữ 17 Giẻ-Triêng 6221128434 51 23341 Thôn Đăk Rang Vận động Nặng

111 2334100029 10 3 2013 UBND xã  Đăk Pék 062090000149 Huỳnh Ngọc Thảo 10/06/1990 Nữ 25 Kinh (Việt) 6221112514 51 23341 Thôn 16/5 Nghe nói Nặng

112 23353000195 10 9 2024 UBND xã  Đăk Pék 062087000466 A Theng 12/12/1987 Nam 17 Giẻ-Triêng 6221112969 51 23341 Thôn Pêng Siêl Thần kinh, tâm thần Nặng

113 23353000177 20 10 2022 UBND xã  Đăk Pék 062085000351 A Thi 01/02/1985 Nam 17 Giẻ-Triêng 6221105179 51 23341 Thôn Pêng Sal pêng Thần kinh, tâm thần Nặng

114 60-DG05-00093 30 9 2013 UBND xã  Đăk Pék 062212008681 A Thiết 06/06/2012 Nam 17 Giẻ-Triêng 6221132107 51 23341 Thôn Pêng Siêl Vận động Đặc biệt nặng

115 60-DG05-0135 26 3 2018 UBND xã  Đăk Pék 062085000492 A Thinh 01/01/1985 Nam 17 Giẻ-Triêng 6221110340 51 23341 Thôn ĐôngThượng Thần kinh, tâm thần Nặng

116 60-DG05-0045 30 9 2013 UBND xã  Đăk Pék 062087000335 A  Thọ 03/08/1987 Nam 17 Giẻ-Triêng 6221092015 51 23341 Thôn Đăk Rang Vận động Nặng

117 60-DF05-0158 21 2 2019 UBND xã  Đăk Pék 062094004127 A Thư 02/10/1994 Nam 17 Giẻ-Triêng 6221103305 51 23341 Thôn Măng Rao Vận động Nặng

118 60-DG05-0014 30 9 2013 UBND xã  Đăk Pék 062310007130 Y Thuần 04/04/2010 Nữ 17 Giẻ-Triêng 6221133127 51 23341 Thôn Pêng Sal pêng Vận động Đặc biệt nặng

119 60-DG05-0066 30 9 2013 UBND xã  Đăk Pék 062089000338 A Thuận 06/02/1989 Nam 17 Giẻ-Triêng 6221106650 51 23341 Thôn Dên Prông Vận động Nặng

120 60-DG05-0140 26 3 2018 UBND xã  Đăk Pék 062176002488 Y Thúc 15/02/1976 Nữ 17 Giẻ-Triêng 6221103428 51 23341 Thôn Đăk Ven Vận động Đặc biệt nặng

121 60-DF05-0108 9 11 2015 UBND xã  Đăk Pék 062307007450 Y Thủy 29/07/2007 Nữ 17 Giẻ-Triêng 6221108345 51 23341 Thôn Đăk Rang Trí tuệ Nặng

122 2334100060 15 3 2021 UBND xã  Đăk Pék 062320002457 Y Thuyết 20/04/2020 Nữ 53 Xơ Đăng 6221724670 51 23341 Thôn Long Nang Vận động Nặng

123 60-DG05-00127 16 1 2016 UBND xã  Đăk Pék 062012005939 A Tín 04/06/2012 Nam 17 Giẻ-Triêng 6221109922 51 23341 Thôn 14B Khác Đặc biệt nặng

124 2334100027 10 3 2013 UBND xã  Đăk Pék 062085000257 A  Toàn 20/12/1985 Nam 17 Giẻ-Triêng 6221478354 51 23341 Thôn Đông Sông Thần kinh, tâm thần Nặng

125 23353000156 10 9 2024 UBND xã  Đăk Pék 062216004381 Xiêng Lăng Trọng 13/08/2016 Nam 17 Giẻ-Triêng 6221469881 51 23341 Thôn Măng Rao Vận động Nặng

126 60-DF05-0150 21 2 2019 UBND xã  Đăk Pék 062069000650 Triệu Quang Trực 04/06/1969 Nam 50 Tày 6221106732 51 23341 Thôn Dên Prông Thần kinh, tâm thần Nặng

127 2335300101 10 5 2015 UBND xã  Đăk Pék 062214008458 A Văn Tú 14/10/2014 Nam 17 Giẻ-Triêng 6221125622 51 23341 Thôn Đăk Rang Vận động Nặng

128 60-DG05-0099 20 7 2014 UBND xã  Đăk Pék 062086000359 Sô Ny Tuấn 15/04/1986 Nam 17 Giẻ-Triêng 6221106758 51 23341 Thôn Dên Prông Nghe nói Nặng

129 60-DG05-0005 30 9 2013 UBND xã  Đăk Pék 062210003427 A Tưởng 06/01/2010 Nam 17 Giẻ-Triêng 6221119277 51 23341 Thôn Pêng Sal pêng Vận động Đặc biệt nặng

130 2334100031 10 3 2013 UBND xã  Đăk Pék 062188004147 Phạm Thị Tuyết 07/12/1988 Nữ 25 Kinh (Việt) 6221120388 51 23341 Thôn Đăk Xanh Thần kinh, tâm thần Đặc biệt nặng

131 23353000194 20 7 2014 UBND xã  Đăk Pék 062313001486 Y Kim Tuyết 17/09/2013 Nữ 17 Giẻ-Triêng 6221105013 51 23341 Thôn Đăk Rang Nhìn Đặc biệt nặng

132 2334100009 10 3 2013 UBND xã  Đăk Pék 062198000124 Phạm Thị Ngọc Uyên 25/06/1998 Nữ 25 Kinh (Việt) 6221105752 51 23341 Thôn Đăk Xanh Thần kinh, tâm thần Nặng

133 2335300106 15 8 2023 UBND xã  Đăk Pék 062194000552 Y Vân 03/10/1994 Nữ 17 Giẻ-Triêng 6221129935 51 23341 Thôn Đăk Ven Thần kinh, tâm thần Nặng

134 23353000196 10 9 2024 UBND xã  Đăk Pék 062168000181 Y Vân 20/02/1968 Nữ 17 Giẻ-Triêng 6221107389 51 23341 Thôn Đăk Rang Vận động Nặng

135 60-DG05-0066 30 9 2013 UBND xã  Đăk Pék 062193006501 Trần Thị Minh Vi 16/08/1993 Nữ 25 Kinh (Việt) 6221131831 51 23341 Thôn 14B Vận động Đặc biệt nặng

136 60-DG05-0132 16 1 2016 UBND xã  Đăk Pék 062056003127 A Vinh 19/06/1956 Nam 17 Giẻ-Triêng 6221099820 51 23341 Thôn Đăk Ven Vận động Đặc biệt nặng

137 23353000197 10 9 2024 UBND xã  Đăk Pék 062215001631 A Gia Vinh 07/06/2015 Nam 17 Giẻ-Triêng 6221433436 51 23341 Thôn Pêng Sal pêng Trí tuệ Nặng

138 60-DG05-0060 30 9 2013 UBND xã  Đăk Pék 062091000194 A  Vĩnh 10/11/1991 Nam 17 Giẻ-Triêng 6221477626 51 23341 Thôn 14B Vận động Nặng

139 23353000115 9 11 2015 UBND xã  Đăk Pék 062205008616 A Hoàng Vũ 26/12/2005 Nam 17 Giẻ-Triêng 6221104352 51 23341 Thôn Đăk Rang Nghe nói Nặng

140 2334100058 25 10 2024 UBND xã  Đăk Pék 062308000351 Y Xa 03/03/2008 Nữ 17 Giẻ-Triêng 6221727054 51 23341 Thôn Đăk Tung Trí tuệ Nặng

141 2334100020 10 3 2013 UBND xã  Đăk Pék 062204005131 A Xiến 15/05/2004 Nam 53 Xơ Đăng 6221101211 51 23341 Thôn Long Nang Khác Nặng

142 2334100021 10 3 2013 UBND xã  Đăk Pék 062199000253 Y Xuân 23/03/1999 Nữ 53 Xơ Đăng 6221093635 51 23341 Thôn Chung Năng Thần kinh, tâm thần Nặng

143 2334100024 10 3 2013 UBND xã  Đăk Pék 062211007470 A Đình Xuân 01/03/2011 Nam 53 Xơ Đăng 6221104974 51 23341 Thôn Chung Năng Nghe nói Nặng

144 60-DG05-0170 1 10 2020 UBND xã  Đăk Pék 062314002288 Y Thiên Ý 13/02/2014 Nữ 17 Giẻ-Triêng 6221118299 51 23341 Thôn Đăk Rang Vận động Nặng

145 60-DG05-0024 30 9 2013 UBND xã  Đăk Pék 06302005468 Y  Yếm 30/11/2002 Nữ 17 Giẻ-Triêng 6221116280 51 23341 Thôn Đăk Ven Vận động Đặc biệt nặng

146 60-DG05-0076 30 9 2013 UBND xã  Đăk Pék chưa làm cccd A  Hỏi 1-1-1999 Nam 17 Giẻ-Triêng 6221469927 51 23341 Thôn Măng Rao Trí tuệ Nặng

147 60-DG05-0035 30 9 2013 UBND xã  Đăk Pék 062079005472 A Pa 1-1-1985 Nữ 17 Giẻ-Triêng 6221094060 51 23341 Thôn Pêng Siêl Thần kinh, tâm thần Nặng

148 60-DG05-0171 1 10 2020 UBND xã  Đăk Pék 049201001485 Hồ Văn Hay 15/8/1995 Nam 17 Giẻ-Triêng 4920876468 51 23341 thôn Dên Prông Vận động Nặng

149 2334100019 10 3 2013 UBND xã  Đăk Pék 062196000315 Y Phương 1/1/1996 Nữ 17 Giẻ-Triêng 6221134889 51 23341 Thôn Chung Năng Thần kinh, tâm thần Nặng

150 2334100026 30 9 2013 UBND xã  Đăk Pék 062172002303 Y  Níp 1/1/1972 Nữ 17 Giẻ-Triêng 6221105148 51 23341 Thôn Đăk Tung Thần kinh, tâm thần Nặng
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151 60-DG05-0066 30 9 2013 UBND xã  Đăk Pék 062052000021 A  Prẹp 4-8-1952 Nam 17 Giẻ-Triêng 6221106140 51 23341 thôn Dên Prông Nhìn Nặng

152 60-DG05-00095 30 9 2013 UBND xã  Đăk Pék 062310003792 Y Trúc 12-12-2010 Nữ 17 Giẻ-Triêng 6221102754 51 23341 Thôn Đăk Ven Trí tuệ Nặng

153 60-DG05-0106 20 7 2014 UBND xã  Đăk Pék 062312000339 Y Phương Nghi 20/05/2012 Nữ 17 Giẻ-Triêng 6221092860 51 23341 Thôn Đăk Rang Khác Nặng

154 23353000198 25 2 2025 UBND xã  Đăk Pék 062322002870 Hồ Y Nhật Bối 8-10-2022 Nữ 17 Giẻ-Triêng 6221807767 51 23341 Thôn Đăk Rang Vận động Nặng

155 60-DG05-0072 30 9 2013 UBND xã  Đăk Pék 040168032332 Lê Thị Hoa 20-10-1968 Nam 17 Giẻ-Triêng 4017028196 51 23341 Thôn 14A Vận động Đặc biệt nặng

156 60-DG05-0027 30 9 2013 UBND xã  Đăk Pék 062074003466 A Trơng 3-2-1974 Nam 17 Giẻ-Triêng 6221103419 51 23341 Thôn Đăk Ven Thần kinh, tâm thần Đặc biệt nặng

157 2334100047 3 7 2023 UBND xã  Đăk Pék A  Lít 1/1/1995 Nam 17 Giẻ-Triêng 6221097279 51 23341 Thôn Đông sông Thần kinh, tâm thần Nặng

158 2334100077 9 4 2025 UBND xã  Đăk Pék 062217000221 Kring Thuận 27/5/2017 Nam 17 Giẻ-Triêng 6221433694 51 23341 Thôn Đăk Xanh Khác Nặng

159 23353000175 20 10 2022 UBND xã  Đăk Pék 062219003794 A Trâng Thụy 8-4-2019 Nam 17 Giẻ-Triêng 6221711592 51 23341 thôn Đăk Đoát Vận động Đặc biệt nặng

160 2334100025 13 10 2022 UBND xã  Đăk Pék 062147002298 Y Thoan 01-01-1947 Nữ 17 Giẻ-Triêng 6221132312 51 23341 Thôn Đăk Ra Vận động Nặng

161 233410004 24 9 2025 UBND xã  Đăk Pék 062320003234 Phương Kim Ry 14/07/2020 Nữ 17 Giẻ-Triêng 6221726298 51 23341 Thôn Đông Sông Vận động Nặng

162 233410002 24 9 2025 UBND xã  Đăk Pék 042164000477 Đinh Thị Nhung 20/12/1964 Nữ 25 Kinh (Việt) 6221116635 51 23341 Thôn 16/5 Vận động Nặng

163 23353000190 17 6 2024 UBND xã  Đăk Pék 062183000442 Y Hạnh 19/9/1983 Nữ 17 Giẻ-Triêng 51 23341 Thôn 14A Nhìn Nặng

164 23353000191 17 6 2024 UBND xã  Đăk Pék 062089000414 A Hiêm 19/8/1989 Nam 17 Giẻ-Triêng 51 23341 Thôn Pêng Siêl Vận động Nặng

165 23353000192 17 6 2024 UBND xã  Đăk Pék 051218013281 Đàm Huy Hoàng 29/6/2018 Nam 17 Giẻ-Triêng 51 23341 Thôn Pêng Sal pêng Nhìn Khuyết tật nặng

166 23353000192 8 1 2024 UBND xã  Đăk Pék 062052002834 A Chác 01-01-1952 Nam 17 Giẻ-Triêng 51 23341 Thôn 14B Vận động Khuyết tật nặng

167 23353000186 8 1 2024 UBND xã  Đăk Pék 062205008616 A Hoàng Vũ 26/10/0005 Nam 17 Giẻ-Triêng 51 23341 Thôn Đăk Rang Nghe nói Khuyết tật nặng

168 23353000115 8 1 2024 UBND xã  Đăk Pék 0621570002883 Y Chía 20-11-1957 Nữ 17 Giẻ-Triêng 51 23341 Thôn Pêng Sal pêng Vận động Đặc biệt nặng

169 23353000183 10 7 2023 UBND xã  Đăk Pék 062157000059 Y Bun 20-06-1957 Nữ 17 Giẻ-Triêng 51 23341 Thôn Đăk Đoát Vận động Nặng

Tổng cộng: 169 người
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